
1 20111060679 Bùi Thị Kim Anh 02/02/2002 ĐH10C4
Công nghệ thông 

tin

Dân tộc Kinh hộ 

nghèo - TCXH
100.000 6 600.000

2 20111063978 Mai Huyền Trang 28/01/2002 ĐH10C6
Công nghệ thông 

tin

Dân tộc Kinh hộ 

nghèo - TCXH
100.000 6 600.000

3 22111062154 Lâm Văn Chinh  01/07/2004 ĐH12C5
Công nghệ thông 

tin
Mồ côi - TCXH 100.000 6 600.000

4 20111014279 Lưu Vũ Huyền Trâm 29/09/2002 ĐH10KN
Kinh tế tài nguyên 

và môi trường

Dân tộc Kinh hộ 

nghèo - TCXH
100.000 6 600.000

5 21111201046 Phạm Thị Nhị  03/04/2003 ĐH11MK3
Kinh tế tài nguyên 

và môi trường
Mồ côi - TCXH 100.000 6 600.000

6 22111202352 Đinh Thị Thu Hiền 27/06/2004 ĐH12MK2
Kinh tế tài nguyên 

và môi trường
Mồ côi - TCXH 100.000 6 600.000

7 22111170885 Nguyễn Thị Lan 14/02/2004 ĐH12LA1 Lý luận chính trị Mồ côi - TCXH 100.000 6 600.000

8 22111131914 Lưu Khánh Huyền 21/07/2004 ĐH12KTTN1 Môi trường Mồ côi - TCXH 100.000 6 600.000

9 20111502933 Nguyễn Thị Diễm  02/03/2002 ĐH10NA2 Ngoại ngữ
Dân tộc Kinh hộ 

nghèo - TCXH
100.000 6 600.000

5.400.000Tổng tiền: 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC TRỢ CẤP XÃ HỘI

Thời gian được Trợ cấp xã hội: Học kỳ I năm học 2022-2023

(Đính kèm Quyết định số:              /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng         năm 2022)

Stt Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp Khoa, bộ môn Đối tượng ưu tiên
Số 

tháng

Số tiền/kỳ 

(đồng)

Mức 

hưởng
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